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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH O-TP.HÀ NỘI 

    Bản án số: 40/2023/HS-ST  

    Ngày: 15/6/2023 

CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH O, TP.HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Khải 

Các Hội thẩm nhân dân:  n  N u  n     u n  

                                         Bà Nguy n Thị Minh Hu  n 

 Thư ký ghi biên bản phiên toà:     hạm  nh   ch - Thư ký  o   n. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O tham gia phiên toà: 

 n  Mai Lươn  Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh O – TP. Hà 

Nội;  Tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 44/2023/TLST-HS ngày 

01 tháng 06 năm 2023 đối với bị cáo:  

Họ v  tên: Nguyễn Đề Đ; ên  ọi khác: Không ; Giới t nh: Nam 

Sinh ngày 05 th n  6 năm 1991       ại: Ứn  H, H  Nội 

Nơi ĐKHKTT: Thôn Thanh B, xã Lưu H, hu ện Ứn  H, H  Nội. 

Nơi cư trú:  hôn Thanh B, xã Lưu H, hu ện Ứn  H, H  Nội. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;Trình độ học v n: 

09/12Ngh  n hiệp: Lao độn  tự do 

Chức vụ trước khi phạm tội (Đản , chính qu  n, đo n thể): Không 

Họ tên bố: N u  n Văn Nh; Sinh năm: 1964 ;Họ tên mẹ: Đặn   hị L; Sinh năm: 

1968; Anh chị em ruột: c  02 n ư i, bị c o là thứ 2;Vợ, con: Chưa c  

 i n  n:  

+ Ngày 30/01/2015 bị  òa  n nhân dân hu ện Ứn  H, TP. H  Nội xử phạt 

18 th n  tù v  tội  rộm cắp t i sản. Ngày 10/5/2016 ch p hành xong hình phạt tù 

(chưa được x a  n t ch). 

+ N    10/7/2017 bị  òa  n nhân dân hu ện Ứn  H, TP. H  Nội xử phạt 

24 th n  tù v  tội  rộm cắp t i sản. Ngày 24/4/2019 ch p hành xong hình phạt tù 

(chưa được x a  n t ch). 

Nhân thân:  

+ N    21/12/2010 bị  òa  n nhân dân quận H Mai, TP. H  Nội xử phạt 10 

th n  tù v  tội  rộm cắp t i sản. Ngày 16/6/2011 ch p hành xong hình phạt (đã 

được x a  n t ch). 

 ị c o bị tạm  iữ, tạm  iam từ n    01/4/2023, hiện đan  bị tạm  iam tại 

 rại tạm  iam số 2, Côn  an thành phố H  Nội. 
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        Người bị hại:  

          Ho n   hị H1: sinh năm 2002. Địa ch : thôn  rại Tr, xã Ho n  D, hu ện 

Chươn  M, TP. H  Nội 

     Người     uyền   i , ngh       i n  u n   n     n: 

      Ho n  Đức H2, sinh năm 1978; Địa ch : thôn  rại Tr, xã Ho n  D, hu ện 

Chươn  M, TP. H  Nội 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
Theo c c t i liệu c  tron  hồ sơ vụ  n v  di n biến tại phiên tòa, nội dun  vụ  n 

được t m tắt như sau: 

     Khoản  16  i  00 phút ngày 31/3/2023, N u  n Đ  Đ sinh năm 1991, 

trú tại: thôn Thanh B, xã Lưu H, hu ện Ứn  H, TP. H  Nội man  theo 02 chiếc 

vam phá kh a v  01 ta  côn  rồi đi xe bus số 103 từ nh  đến hu ện  hanh O với 

mục đ ch trộm cắp xe m  . Khoản  17  i  cùn  n   , khi đi đến khu đô thị 

Thanh H, xã Cự Kh, hu ện  hanh O, TP. H  Nội, Đ xuốn  xe rồi đi lan  thang 

quanh các tòa nhà trong khu đô thị để xem c  ai sơ hở thì trộm cắp t i sản. Đến 

khoản  18  i , Đ th   chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 29X1-986.* 

của chị H Thị H1 sinh năm 2002, trú tại: thôn  rại Tr, xã H D, hu ện Chươn  M, 

TP. H  Nội dựn  trên v a hè trước cửa kiots số 02 của tòa nhà HH03E nên nả  

sinh ý định trộm cắp chiếc xe n  . Đ tiến lại  ần chiếc xe, quan sát xung quanh 

rồi dùng vam phá khóa chọc v o ổ kh a điện của chiếc xe rồi cầm ta  côn  vặn 

mạnh theo chi u kim đồn  hồ để phá kh a điện. Đ b m nút khởi độn  xe nhưn  

không th   m   nổ do hệ thốn  điện không hoạt độn  nên đã  ạt chân chốn  v  

dắt chiếc xe ra n o i đư n  để tẩu thoát thì bị n ư i dân phối hợp cùn  với Côn  

an xã Cự Khê bắt quả tan . 

Vật chứn  tạm  iữ  ồm:  

01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, BKS 29X1-896.*, phần ổ 

kh a điện c  d u vết bị cạ  phá, hư hỏn ; 02 chiếc vam phá kh a, một đầu hình 

lục  i c, một đầu được m i dẹt thu của Đ. 

 ại Kết luận định  i  số 28 n    07/4/2023, Hội đồn  định  i  t i sản tron  

tố tụn  hình sự hu ện  hanh O kết luận: 

“01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh biển kiểm soát 29X1-896.*, 

số khung 3916LY22.*, số máy JA39E155*, đăng kí lần đầu 11/08/2020 (tài sản 

đã qua sử dụng) có giá trị 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).” 

Quá trình đi u tra, bị cc o đã thành khẩn khai nhận v  hành vi phạm tội của 

bản thân phù hợp với l i khai của n ư i bị hại, tan  vật chứn  thu  iữ và các tài 

liệu, chứng cứ khác đã thu thập hiện c  tron  hồ sơ vụ  n.  

 ại Cơ quan đi u tra, bị c o đã thành khẩn khai nhận to n bộ hành vi phạm 

tội của bản thân, phù hợp với c c t i liệu, chứn  cứ được thu thập hiện c  tron  hồ 

sơ vụ  n. 

         ại bản C o  rạn  số: 43/CT-VKS  ngày 30/5/2023 của Viện Kiểm s t hu ện     

Thanh O tru  tố bị c o v  tội: “  rộm cắp t i sản” theo qu  định tại Khoản 2 Đi u 

173  ộ luật hình sự.  
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 ại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm s t  iữ n u ên quan điểm tru  tố v  đ  n hị 

 p dụn  điểm   khoản 2 đi u 173, đi u 38, điểm s khoản 1 đi u 51 bộ luật hình 

sự xử phạt bị c o từ 36 th n  đến 42 tháng tù. V  vật chứn  đ  n hị  p dụn  đi u 

47; 48 BLHS, đi u 106  LTTHS.  ịch thu tiêu hủ  02 chiếc vam phá kh a, một 

đầu hình lục  i c, một đầu được m i dẹt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

 rên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu c  tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  

   [1] V  tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra- Công an 

huyện Thanh O, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O, Kiểm sát 

viên trong quá trình đi u tra, truy tố đã thực hiện đún  v  thẩm quy n, trình tự, 

thủ tục qu  định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình đi u tra, tru  tố, bị cáo 

không có ý kiến khiếu nại v  hành vi của bị c o. Do đ , c c hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụn , n ư i tiến hành tố tụn  đã thực hiện đ u hợp 

pháp. 

   [2]  ại phiên toà hôm nay  bị c o thừa nhận to n bộ hành vi phạm tội của mình, 

l i khai nhận của  bị c o phù hợp với c c t i liệu, chứn  cứ khác có trong hồ sơ 

vụ  n. Vậ  c  đủ căn cứ để kết luận N u  n Đ  Đ đã c  02 ti n  n v  tội  rộm 

cắp t i sản. Ngày 31/3/2023, Đ mang theo 02 chiếc vam v  01 ta  côn  đến khu 

đô thị  hanh H , xã Cự Khê, hu ện  hanh O lén lút phá kh a l   trộm chiếc xe 

mô tô BKS 29X1-896.* có  i  trị 12.000.000 đồn  của chị H Thị H1. Khi Đ vừa 

dắt chiếc xe m   trên thì bị Côn  an xã Cự Khê bắt quả tan . H nh vi phạm tội 

của bị c o đã phạm tội trộm cắp t i sản v  thuộc trư n  hợp t i phạm n u  hiểm. 

    [3] Xét tính ch t: vụ   n c  t nh nguy hiểm cho xã hội  â  m t trật tự an ninh 

địa phươn ,  â  tâm lý hoan  man , lo lắn  tron  quần chúng nhân dân. Xét v  

hành vi và nhân thân của bị c o:  

+ Ngày 21/12/2010 bị  òa  n nhân dân quận H Mai, TP. H  Nội xử phạt 10 

th n  tù v  tội  rộm cắp t i sản. Ngày 16/6/2011 ch p hành xong hình phạt (đã 

được x a  n t ch). 

- V  tình tiết tăn  nặn : Khôn  c  

- V  tình tiết  iảm nhẹ:  h nh khẩn khai b o. 

  Xét cần c  hình phạt n hiêm khắc c ch l  bị c o ra khỏi đ i sốn  xã hội một 

th i  ian mới c  thể cải tạo,  i o dục bị c o trở thành công dân có ích cho xã hội, 

đồn  th i l m côn  t c răn đe phòn  n ừa chung. Tuy nhiên, khi lượn  hình cũn  

cần xem xét  iảm nhẹ cho bị c o bởi sau phạm tội trong quá trình đi u tra v  tại 

phiên tòa, bị c o thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình là 

nguy hiểm cho xã hội. 

    [4] V  tr ch nhiệm dân sự: N ư i bị hại đã nhận lại t i sản v  khôn  c   êu 

cầu nên  òa khôn  xét.  

    [5]   V  xử lý vật chứn : - Đối với chiếc xe mô tô  KS 29X1-896.* x c định  

chiếc xe thuộc qu  n sở hữu của ông H Đức H2 sinh năm 1978(ôn  Hu nh l  bố 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx
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đ  của chị Ho n   hị H1) trú tại: thôn  rại Tr, xã H D, hu ện Chươn  M, TP. Hà 

Nội nên ngày 04/5/2023, Cơ quan đi u tra đã trả lại chiếc xe trên cho ông H2 là 

c  căn cứ.  

- Đối với 02 chiếc vam phá kh a, một đầu hình lục  i c, một đầu được m i 

dẹt thu của Đ. Đâ  l  côn  cụ phạm tội xét cần tịch thu tiêu hủ . 

- Đối với 01 ta  côn  m  N u  n Đ  Đ sử dụn  để phá kh a điện chiếc xe 

mô tô, trong quá trình bị bắt quả tan  Đ đã l m rơi m t, Cơ quan đi u tra đã tiến 

hành truy tìm nhưn  không thu  iữ được. 

V  hình phạt bổ sun : Xét bị c o khôn  c  n h  n hiệp v  thu nhập ổn 

định nên khôn   p dụn  hình phạt bổ sun . 

     [6] V   n ph :  ị c o phải chịu  n phí hình sự sơ thẩm theo qu  định của ph p luật. 

          Vì các lẽ trên! 

                                      QUYẾT ĐỊNH   

  

 u ên bố bị c o: N u  n Đ  Đ phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụn : Điểm  , Khoản 2 Đi u 173, Đi u 38, Điểm s, Khoản 1, Đi u 51.  ộ luật 

Hình sự. 

1. Phạt: N u  n Đ  Đ: 36 ( a mươi s u) tháng tù, th i hạn t nh từ ngày 01 

tháng 04 năm 2023.  

2. V  Xử lý vật chứn  v  c c biện ph p tư ph p: Áp dụn  Đi u 47; 48 BLHS, 

Đi u 106  LTTHS.  ịch thu tiêu hủ  02 chiếc vam phá kh a, một đầu hình 

lục  i c, một đầu được m i dẹt ( hể hiện tại biên bản  iao nhận vật chứn  

n    14 th n  6 năm 2023 của Chi cục  hi h nh  n dân sự hu ện  hanh O) 

 Án phí : Áp dụn  Đi u 136  ộ luật tố tụn  hình sự, N hị qu ết số: 326/2016 

ngày 30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban thư n  vụ Quốc hội buộc bị cáo N u  n 

Đ  Đình phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

  Án xử công khai sơ thẩm bị c o, n ư i bị hại c  mặt c  qu  n kh n  c o bản  n 

trong hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n. N ư i c  qu  n lợi n h a vụ liên quan c  

mặt c  qu  n kh n  c o bản  n v  phần liên quan trong hạn 15 n    kể từ n    

tu ên  n (15/6/2023)  

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Thanh O; 

- Công an huyện Thanh O; 

- Chi cục THA DS huyện  Thanh O; 

- Bị cáo;người bị hai;người li n quan; 

- Lưu hồ s . 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

           PHẠM VĂN KHẢI 
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